
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt đùi kg 5.0 85 000 425 000

Củ cải kg 12.0 8 000 96 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

571 000

Chả chiên kg 5 80 000 400 000

Găng tay kg 1 60 000 60 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

510 000

Thịt xay kg 4 85 000 340 000

Đậu khuôn miếng 80 800 64 000

Hành lá kg 1 17 000 17 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

471 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

50 000

Cá viên bịch 6 50 000 300 000

Hành lá kg 10.0 5 000 50 000

350 000

Tôm tươi kg 5 110 000 550 000

Hành lá kg 1 16 000 16 000

Rau muống kg 5 9 000 45 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

661 000

Chả cá kg 5 70 000 350 000

Rau muống kg 9 9 000 81 000

Điện thoại 10/2019 205 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

686 000

Thịt gà kg 15 50 000 750 000

Ca ri gói 2 10 000 20 000

Cải ngọt kg 5 12 000 60 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

880 000

Thịt xay kg 5 110 000 550 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Bí đao kg 10 10 000 100 000

Hành lá kg 1 17 000 17 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

797 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/11/2019 đến 30/11/2019

2/11/2019

Tổng theo ngày

5/11/2019

Tổng theo ngày

7/11/2019

Tổng theo ngày

9/11/2019
Tổng theo ngày

12/11/2019

Tổng theo ngày

14/11/2019

Tổng theo ngày

16/11/2019

Tổng theo ngày

19/11/2019

Tổng theo ngày

21/11/2019

Tổng theo ngày



Cá viên gói 10 39 900 399 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Rau muống kg 10 9 000 90 000

Điện T11/2019 230 000

Nước  T11/2019 258 000

1 027 000

Tôm tươi kg 5 110 000 550 000

Cải ngọt kg 6 10 000 60 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

660 000

Cá ba sa kg 10.0 40 300 403 000

Rau muống kg 5 9 000 45 000

Ớt trái kg 1 22 000 22 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

520 000

Thịt heo kg 5 110 000 550 000

Củ cải kg 12 8 000 96 000

Bí đao kg 10 8 000 80 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Nước uống 96 000

Lương cô Hồng 

T11/2019

2 500 000

3 372 000

10 555 000

23/11/2019

Tổng theo ngày

26/11/2019

Tổng theo ngày

Tổng

28/11/2019

Tổng theo ngày

30/11/2019

Tổng theo ngày


